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Mã mẫu:

Ngày lấy mẫu:
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Tên người vận hành

Lo
ại

 h
oạ

t 
độ

ng ☐ Sản xuất thực vật
Mã số nhà điều hành

Đại diện nhà điều hành ☐ Bộ sưu tập thực vật hoang dã

E-mail
☐ Chuẩn bị (Chế biến/Đóng gói)

Số điện thoại

Mẫu hiện trường - Nhận dạng thửa đất trang trại:

☐ Mẫu đất
☐ Không tưới
☐ Tưới nước

Độ sâu của mẫu _______ cm
Mức độ nghiêng của lô trang trại

☐ Rất nghiêng ☐ Nghiêng ☐ Thậm chí

☐ Loại Mẫu thực vật   ☐ Lá ☐ trái 
cây

☐ Thân 
cây

☐ Toàn cây Nguy cơ ô nhiễm:
(Rất thấp, Thấp, Trung bình, Cao, Rất cao)

Cây trồng

Của năm hiện tại

Của năm trước

Phạm vi phân tích

☐ Dư lượng thuốc trừ sâu (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm , v.v.)
☐Tồn dư phân bón hóa học (Đất)
☐GMO (Hạt đậu nành, ngô, bông và hạt của chúng)
☐ Kim loại nặng (Đất, phân bón, phân hữu cơ)
☐ Dioxin

Nếu có thể, hãy chỉ ra các thông số 
hoặc hướng dẫn bổ sung để phân tích

Mẫu được lấy theo quy trình lấy mẫu A CERT với số lượng ICS-BIO3CC-D1.39☐
Lấy mẫu từ dây chuyền lưu trữ hoặc xử lý - Sản phẩm:
Địa điểm/đơn vị lấy mẫu: Phạm vi phân tích

 ☐ Sản phẩm thực vật (sản xuất thực vật hoặc hoạt động thu 
hái từ tự nhiên)

☐ hóa chất nông nghiệp dư lượng (thuốc 
trừ sâu, thuốc diệt nấm , v.v.)
☐sinh vật biến đổi gen
☐Các chất và/hoặc kỹ thuật không được 
phép khác được sử dụng trong quá trình 
chế biến
☐Dioxin

Nếu có thể, hãy chỉ ra các thông số 
hoặc hướng dẫn bổ sung để phân tích

 ☐  Sản phẩm (nguyên liệu thô cho sản phẩm chế biến)

 ☐  Sản phẩm đã qua chế biến

Căn cứ cho việc lấy mẫu

Phòng thí
nghiệm hợp tác

☐SGS (TR ) ☐VELTIA LAB (GR) ☐Eurofins ________( ) ☐Khác: ……………………………… ( )
Nêu rõ liệu phía nhà điều hành có phản đối việc giao mẫu cho bất kỳ phòng thí nghiệm cộng tác nào nêu trên hay không và giải thích lý do

Họ và tên thanh tra

Chữ ký của thanh tra

Họ và tên người vận hành

Chữ ký của người vận hành
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Kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm Ngày cấp giấy chứng nhận 
phân tích:

Mã tham chiếu báo 
cáo

Kết quả phân tích ☐ Âm tính (không có phát
hiện)

  ☐Tích cực (phát hiện các chất không được phép)
Tôi đã thừa nhận

Người quản lý chứng nhậnBình luận:

Nếu kết quả dương tính, người thực hiện có muốn phân tích mẫu lặp lại không? có không
Kết quả phân tích hóa học của mẫu đối chứng

Phòng thí nghiệm 
phân tích mẫu

Ngày cấp giấy chứng nhận 
phân tích:

Mã tham chiếu báo 
cáo

Kết quả phân
tích:

☐ Tiêu cực ☐ Tích cực Tôi đã thừa nhận
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Người quản lý chứng nhận
Bình luận:
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THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ SẢN XUẤT NHÀ MÁY LẤY MẪU (LĨNH VỰC)
Xác định và vẽ ra các cánh đồng (trang trại/trang trại) nơi lấy mẫu và đánh dấu các điểm lấy mẫu cũng như lộ trình lấy mẫu. Bạn cũng được yêu cầu 
mô tả tình trạng của các khu canh tác lân cận ở tất cả các phía, cho biết, nếu có, các nguồn ô nhiễm có thể có, bao gồm cả khoảng cách tính bằng mét 
giữa các khu canh tác lân cận và ruộng/ruộng được lấy mẫu. Cuối cùng, nếu có thể, bản vẽ phải bao gồm thông tin liên quan đến vùng đệm và các biện 
pháp kiểm soát được áp dụng để tránh ô nhiễm chéo/trôi dạt.

Mã mẫu:

Ngày lấy mẫu:
Họ và tên thanh tra Họ và tên người vận hành

Chữ ký của người vận hành Chữ ký của người vận hành
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